
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC PHỤ ĐẠO
Tuần từ 15/06/2020 đến 20/06/2020
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Thứ

Lop Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2

10.A1 Toán Hoá Hoá Lý NN Toán

10.A2 Hoá Toán Lý Hoá Toán NN

10.A3 Toán Lý Hoá Toán Hoá NN

10.A4 Lý Toán Toán Hoá NN Hoá

10.C1 Văn Văn Toán Sử Văn NN

10.C2 Văn Toán Sử Văn NN Văn

10.D1 Toán NN Văn Toán Văn NN

10.D2 NN Văn NN Toán Văn Toán

10.D3 NN Văn NN Toán Toán Văn

10.D4 Văn NN Toán Văn NN Toán

10.D5 NN Toán Văn Toán NN Văn

10.D6 Toán NN Toán Văn NN Văn

10.D7 Văn Toán NN Toán Văn NN

10.D8 NN Văn Toán NN Toán Văn

10.D9 Văn Văn Toán NN Toán NN

10.D10 Văn Toán Toán NN Văn NN

10.D11 Toán NN Văn NN Toán Văn

10.D12 Văn NN Văn Toán NN Toán

10.D13 Toán Văn NN Toán Văn NN

11N1 Hoá NN Lý Toán Hoá Toán

11N2 Hoá Toán Hoá Lý Toán NN

11N3 Toán Hoá Toán Lý NN Hoá

11N4 Toán Hoá Lý Hoá Toán NN

11N5 Toán Hoá Lý Hoá Toán NN

11D1 Văn NN NN Toán Văn Toán

11D2 NN Toán Toán Văn NN Văn

11D3 Văn NN Văn Toán Toán NN

11D4 Toán NN Văn Toán Văn NN

11D5 Văn Toán NN Toán Văn NN

11D6 Văn Toán Toán NN NN Văn

11D7 NN Toán Toán Văn NN Văn

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7



Thứ

Lop Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

11D8 NN Văn Toán Văn NN Toán

11C Toán Văn Sử NN NN Văn

10H1 Hoá NN Hoá Toán Lý Toán

10H2 NN Toán Toán Văn NN Văn

Người lập Hiệu trưởng

Đã duyệt

Nguyễn Quý Hào Nguyễn Thanh Tuấn


